
Nam Nữ

1 Phan Thị Duyền 1988 ấp Tân Lợi, xã Tân thành Đạt Đạt Đạt 2,5 95 97,5 Trúng tuyển

2 Phan Thị Cẩm Linh 1988 ấp Hòa Bình, xã Long Thắng Đạt Đạt Đạt 2,5 95 97,5 Trúng tuyển

3 Bùi Thị Thùy Linh 1993 ấp Long Bửu, xã Hòa Long Đạt Đạt Đạt 0 8 8 Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thành Lợi 1990 ấp Định Phú, xã Định Hòa Đạt Đạt Đạt 0 25 25 Không trúng tuyển

5 Võ Mỵ Nương 1995 ấp Hậu Thành, xã Tân Dương Đạt Đạt Đạt 0 95 95 Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Huỳnh Phúc 1996 ấp Tân Long, xã Hòa Thành Đạt Đạt Đạt 2,5 13 15,5 Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1996 ấp Tân An, xã Phong Hòa Đạt Đạt Đạt 0 43 43 Không trúng tuyển

8 Phạm Ngọc Rim 2000 ấp Hòa Định, xã Tân Hòa Đạt Đạt Đạt 0 51,5 51,5 Không trúng tuyển

9 Đặng Thị Phương Thảo 1988 ấp Tân Bình, Hòa Thành Đạt Đạt Đạt 2,5 95 97,5 Trúng tuyển

10 Trịnh Thế Toàn 1989 Ấp Long Phú, xã Hòa Long Đạt Đạt Đạt 0 92,5 92,5 Không trúng tuyển

11 Đặng Trương Ngọc Trân 2000 ấp Tân Hưng, xã Tân Thành Đạt Đạt Đạt 0 10 10 Không trúng tuyển

12 Nguyễn Minh Trí 2000 ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương Đạt Đạt Đạt 0 90,5 90,5 Không trúng tuyển

13 Nguyễn Thanh Tùng 1998 ấp Long Thành A, xã Long Hậu Đạt Đạt Đạt 0 24 24 Không trúng tuyển

14 Ngô Hoàng Vũ 1977 ấp Hòa Bình, xã Long Thắng Đạt Đạt Đạt 0 60,5 60,5 Không trúng tuyển

15 Lý Thị Trúc Vy 1995 ấp Tân An, xã Phong Hòa Đạt Đạt Đạt 0 90 90 Không trúng tuyển

16 Nguyễn Ngọc Yến Vy 2000 xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc Đạt Đạt Đạt 0 70 70 Không trúng tuyển

17 Huỳnh Đinh Thảo Anh 1996 Khóm 1, TT Lai Vung Đạt Đạt Đạt 0 0 0 Không trúng tuyển

18 Tăng Thị Ngọc Hân 1997 ấp Tân Thành, xã Hòa Thành Đạt Đạt Đạt 0 92 92 Trúng tuyển

19 Cao Phạm Minh Hiếu 1991 ấp Tân Hưng, xã Tân Thành Đạt Đạt Đạt 2,5 66,5 69 Không trúng tuyển

20 Trần Thị Cẩm Nguyệt 1986 ấp Long Bửu, xã Hòa Long Đạt Đạt Đạt 0 50 50 Không trúng tuyển
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21 Thái Như Tâm 1984 ấp Tân An, xã Phong Hòa Đạt Đạt Đạt 0 90,5 90,5 Trúng tuyển

22 Đặng Huệ Thư 1990 ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa Đạt Đạt Đạt 2,5 87 89,5 Trúng tuyển

23 Phan Quốc Việt 1990 ấp Long Khánh B, xã Long Hậu Đạt Đạt Đạt 0 63,5 63,5 Không trúng tuyển

24 Lưu Nhất Vũ 1987 ấp Hòa Khánh, Vĩnh Thới Đạt Đạt Đạt 0 49 49 Không trúng tuyển

25 Võ Lan Anh 1995 ấp Tân Thuận, xã Tân hòa Đạt Đạt Đạt 0 75 75 Không trúng tuyển

26 Phạm Thị Ngọc Lan 1992 ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa Đạt Đạt Đạt 2,5 80 82,5 Trúng tuyển

27 Nguyễn  Nhựt Minh 1998 ấp Long Định, xã Long Thắng Đạt Đạt Đạt 0 78 78 Không trúng tuyển

28 Cao Thanh Linh Trang 2001 ấp Long Khánh A, xã Long Hậu Đạt Đạt Đạt 0 79 79 Không trúng tuyển

29 Nguyễn Thị Cẩm Dung 1990 ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương Miễn thi Đạt Đạt 2,5 100 102,5 Trúng tuyển

30 Phan Thành Đạt 1991 ấp Tân Thuận, xã Tân Phước Đạt Đạt Đạt 0 55 55 Không trúng tuyển

31 Lê Thị Mỹ Hạnh 1994 ấp Long Hưng 2,xã Long Hậu Đạt Đạt Đạt 2,5 55 57,5 Không trúng tuyển

32 Lâm Ngọc Hân 1999 ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa Đạt Đạt Đạt 0 65 65 Không trúng tuyển

33 Phạm Duy Lợi 1993 ấp Long Hòa, xã Long Hậu Đạt Đạt Đạt 0 Vắng Vắng Không trúng tuyển

34 Nguyễn Vũ Luân 2000 ấp Long Định, xã Long Thắng Đạt Đạt Đạt 0 30 30 Không trúng tuyển

35 Nguyễn Thị Tuyết Nga 1985 Ấp Long Phú, xã Hòa Long Miễn thi Đạt Đạt 2,5 75 77,5 Không trúng tuyển

36 Nguyễn Lê Trung Nghĩa 1996 ấp Long Bửu, xã Hòa Long Miễn thi Đạt Đạt 0 10 10 Không trúng tuyển

37 Bùi Thị Thu Phương 1992 ấp Long Định, xã Long Thắng Đạt Đạt Đạt 2,5 91 93,5 Không trúng tuyển

38 Võ Thị Diễm Trang 1993 ấp Hòa Bình, xã Long Thắng Đạt Đạt Đạt 2,5 95 97,5 Không trúng tuyển

39 Dương Thanh Việt 1989 ấp Long Thành, xã Hòa Long Miễn thi Đạt Đạt 0 100 100 Trúng tuyển
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